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HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm
	       Mã đề
Câu
	401
	402
	403
	404

	1
	B
	B
	D
	C

	2
	C
	B
	A
	A

	3
	A
	A
	A
	B

	4
	D
	D
	A
	A

	5
	D
	C
	C
	A

	6
	D
	C
	B
	A

	7
	C
	D
	B
	B

	8
	B
	D
	A
	A

	9
	D
	D
	C
	C

	10
	B
	A
	A
	A

	11
	A
	B
	D
	A

	12
	D
	C
	A
	C



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2,0 điểm) Trong mỗi câu, đúng mỗi ý 0.25 điểm
	Câu
	401
	402
	403
	404

	1
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) S
	a) Đ, b) S, c) S, d) S
	a) Đ, b) S, c) S, d) Đ

	2
	a) S, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) S, d) S
	a) Đ, b) S, c) S, d) S



PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm) (Đúng mỗi ý 0.5 điểm)
MÃ ĐỀ 401.
Câu 1: 5	Câu 2: 2	Câu 3: 4	Câu 4: 3
MÃ ĐỀ 403.
Câu 1: 4	Câu 2: 3	Câu 3: 5	Câu 4: 2
MÃ ĐỀ 402.
Câu 1: 5	Câu 2: 5	Câu 3: 4	Câu 4: 4	
MÃ ĐỀ 404.
Câu 1: 4	Câu 2: 4	Câu 3: 5	Câu 4: 5	


PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 401, 403.
[bookmark: _Hlk211375720]Câu 1: (1 điểm). Dựa vào hình bên, hãy trình bày và giải thích sự biến động của huyết áp trong hệ thống mạch máu.
TL: Trong suốt chiều dài của hệ mạch, huyết áp cao nhất ở động mạch chủ, giảm dần ở các động mạch nhỏ, mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch. (0.5đ)
- Giải thích: Tim co bóp đẩy máu vào động mạch tạo ra huyết áp. Do đó, quãng đường di chuyển của máu càng xa thì huyết áp càng thấp; mà trong hệ mạch, máu được vận chuyển từ động mạch, mao mạch đến tĩnh mạch nên giá trị huyết áp giảm dần từ động mạch, mao mạch đến tĩnh mạch. (0.5đ)
Câu 2: (1 điểm). Tại sao khi nuôi ếch và giun đất, người ta phải giữ cho môi trường nuôi luôn ẩm ướt? 
TL: Ếch và giun đất đều là những động vật trao đổi khí chủ yếu qua bề mặt cơ thể (da) (0.5đ). Do đó, bề mặt cơ thể của ếch và giun đất cần giữ được độ ẩm để không khí có thể khuếch tán dễ dàng. (0.25đ) Nếu môi trường nuôi không đủ ẩm, bề mặt cơ thể của ếch và giun đất sẽ bị khô làm hạn chế quá trình trao đổi khí, đe dọa trực tiếp đến sự sống của ếch và giun đất. (0.25)
(Mỗi ý trả lời đúng được 0.25đ)
MÃ ĐỀ 402, 404.
[bookmark: _Hlk211373369]Câu 1: (1 điểm). Bảng bên thể hiện nhịp tim ở một số loài động vật. Hãy cho nhận xét về mối liên quan giữa nhịp tim và kích thước cơ thể động vật. Tại sao nhịp tim lại khác nhau ở các loài động vật.
TL: - Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. (0.25đ)
 - Giải thích: Vì Khối lượng cơ thể càng nhỏ thì tỉ lệ S/V lớn 
 Tốc độ chuyển hóa vật chất và năng lượng càng nhanh  Tiêu hao nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt và các hoạt động của cơ thể (0.5đ). Do đó, nhu cầu O2 cao  Nhịp tim nhanh để cung cấp đủ O2 cho cơ thể hoạt động (0.25đ)
Câu 2: (1 điểm). Tại sao khi nuôi tôm, cá với mật độ cao người ta thường dùng máy sục khí vào nước nuôi?
TL: Khi nuôi tôm, cá với mật độ cao sẽ dễ xảy ra tình trạng thiếu oxygen cung cấp cho hô hấp của tôm, cá do nồng độ oxygen tan trong nước thấp (0.5đ). Bởi vậy, nuôi tôm, cá thường sử dụng máy sục khí có tác dụng làm tăng nồng độ oxygen tan trong nước, giúp tôm, cá hô hấp tốt, nhờ đó, sinh trưởng khỏe mạnh. (0.5đ)
Đề 401, 402, 403, 404
Câu 3: (1 điểm). Tại sao trước khi tiêm một số loại kháng sinh người ta phải thử phản ứng dị ứng của cơ thể với kháng sinh bằng cách tiêm một lượng rất nhỏ kháng sinh dưới da cẳng tay và theo dõi phản ứng tại vị trí tiêm?
TL: Trong thành phần của một số thuốc kháng sinh có chứa dị nguyên, có thể gây dị ứng ở một số người bệnh. (0.25). Phản ứng dị ứng cấp tính này đôi khi đưa đến sốc phản vệ do giải phóng lượng lớn histamin trên diện rộng. (0.25). Vì vậy, cần phải thử mức độ phản ứng của người bệnh với thuốc kháng sinh trước khi sử dụng, để nếu có phản ứng mẫn đỏ xuất hiện ở da (phản ứng dị ứng nhẹ) thì cần thay thế bằng loại thuốc kháng sinh khác. (0.5đ).
---------------HẾT---------------
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